
Tổng Đất ở Tổng
Đất trồng 

cây lâu năm

Đất trồng 
cây hằng 
năm khác

Đất trồng lúa 
nước còn lại

Đất nông 
nghiệp 

khác

A B C D
(1)=(2)+
(3)+(5)

(2) (3) (4)
(5)=(6)+(7)+

(8)+(9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16)=(10)+(11)+(12)+(13
)+(14)+(15)

(17) (18)

I 23.557,9 0,0 100,0 100,0 23.457,9 7.841,5 14.946,6 669,8                  -                         -                         -                         -         6.911.432.850           90.000.000         4.000.000         7.005.432.850 

1 030 Ông Lê Quang Trọng
Ấp 1, Xuân Đông, thành 
phố Đồng Nai

669,8                  -             -            - 669,8                   -                   - 669,8                  -                         -                         -                         -            163.167.300                            -         4.000.000            167.167.300 

Phương án số 706/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

2 117
Ông Vòng Say Cường; bà 
Phòng Làm Kíu

Ấp Tân Bảo, xã Cẩm Mỹ, 
thành phố Đồng Nai

2.270,3                  -             -            - 2.270,3 2.270,3                   -                   -                  -                         -                         -                         -            895.662.450           10.000.000                       -            905.662.450 

Phương án số 705/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

3 119
Ông Lìu Say Nhìn; bà Lê 
Thị Hân

Ấp Tân Bảo, xã Cẩm 
Mỹ,thành phố Đồng Nai

5,7                  -             -            - 5,7 5,7                   -                   -                  -                         -                         -                         -                1.231.200                            -                       -                1.231.200 

Phương án số 704/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

4 125 Ông Lường Tắc Sáng
Ấp 1, xã Xuân Đông, 
thành phố Đồng Nai

13.900,6                  -             -            - 13.900,6                   - 13.900,6                   -                  -                         -                         -                         -         2.943.396.900                            -                       -         2.943.396.900 

Phương án số 703/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

5 133 Bà Lê Thị Anh Hà
Đội 5, thôn Đông Thuận, 
xã Hàm Tân, tỉnh Lâm 
Đồng

1.146,0                  - 100,0 100,0 1.046,0                   - 1.046,0                   -                  -                         -                         -                         -            737.430.000                            -            737.430.000 

Phương án số 707/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

6 139 Bà Võ Huỳnh Nhân
xã Xuân Định, thành phố 
Đồng Nai

5.565,5                  -             - 5.565,5           5.566                   -                   -                  -                         -                         -                         -         2.170.545.000                            -                       -         2.170.545.000 

Phương án số 702/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

7 121
Ông Lường Sy Dưỡng và 
bà Nhĩn Nhịt Cú

Ấp 1, xã Xuân Đông, 
thành phố Đồng Nai

                  -                  -             -                   -                   -                   -                   -                  -                         -                         -                         -                               -           30.000.000                       -              30.000.000 

Phương án số 708/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

8 057
Bà Hồ Thị Thủy và bà Hồ 
Thị Thu

Ấp Lang Minh, xã Xuân 
Phú, thành phố Đồng Nai

                  -                  -             -                   -                   -                   -                   -                  -                         -                         -                         -                               -           40.000.000                       -              40.000.000 

Phương án số 710/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

9 098 Ông Lầm Cá Phạt
Ấp 1, xã Xuân Đông, 
thành phố Đồng Nai

                  -                  -             -                   -                   -                   -                   -                  -                         -                         -                         -                               -           10.000.000                       -              10.000.000 

Phương án số 701/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

BS Đợt 3

B 4.348,8                  -             -            - 4.348,8                   - 311,1 4.037,7                  - 1.002.615.840 23.484.000 93.675.252 976.671.450 0 20.000.000 2.116.446.542

1 001
Ông Thoòng Nhật Phước 
và bà Tằng Kíu

Ấp Lang Minh, xã Xuân 
Phú, thành phố Đồng Nai

4.037,7                  -             -            - 4.037,7                   -                   - 4.037,7                  -       930.891.735                         -        90.900.000            976.671.450                            -       20.000.000         2.018.463.185 

Phương án số 709/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
0910/2026

Đợt 7

2 086
Bà Nguyễn Thị Quyền 
(ông Phạm Tấn An đã 
chết)

Ấp 1, xã Xuân Đông, 
Tỉnh Đồng Nai

311,1                  -             -            - 311,1                   - 311,1                   -                  -         71.724.105        23.484.000          2.775.252                               -                            -                       -              97.983.357 

Phương án số 711/PA-
TTPTQĐCNXL ngày 
09/10/2026

Đợt 7

   27.906,7                -        100,0     100,0      27.806,7        7.841,5      15.257,7        4.707,5                -     1.002.615.840 23.484.000 93.675.252 7.888.104.300 90.000.000 24.000.000 9.121.879.392 

        9.121.879.392 

        9.097.879.392 

           318.425.779 

270.661.912 

47.763.867 

        9.440.305.171 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
Thuộc dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), 

huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, đoạn qua xã Xuân Đông, thành phố Đồng Nai (Đợt 7, Bổ sung chính sách hỗ trợ đợt 3)

Ghi chúMHS

 - UBND xã Xuân Đômg (15%)

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày            tháng 10 năm 2026 của UBND xã Xuân Đông)

Tổng

Phi nông nghiệp

1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân:  

Trong đó: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tính mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (không bao gồm thưởng bàn giao mặt bằng)  

2. Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường 3,5% 

Trong đó: 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Phố Đồng Nai - Chi nhánh Xuân Lộc (85%)

Nông nghiệp

Giá trị hỗ trợ di 
dời mồ mã  và 

các chi phí khác 
có liên quan trực 
tiếp để di dời mồ 

mã

 BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ HỘ 
GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Viết bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, ba trăm lẻ năm ngàn, một trăm bảy mươi mốt đồng

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Diện tích đất bồi thường (m²)

Giá trị bồi 
thường, hỗ trợ 

về đất

Giá trị bồi 
thường, hỗ trợ 

về nhà, vật 
kiến trúc

Giá trị bồi 
thường, hỗ trợ 

về cây trồng

Giá trị về chính sách 
hỗ trợ chuyển đổi 
nghề và tìm kiếm 

việc làm, Giá trị về 
chính sách hỗ trợ ổn 

định đời sống

Thưởng di dời
Tổng cộng giá trị 
bồi thường, hỗ trợ

Số Phương án

Tổng A + B = 11 hộ

Diện tích 
không 

được cấp

Tổng cộng (1+2): 

BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
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